
PHỤ LỤC

DANH MỤC THIẾT BỊ VĂN PHÒNG YÊU CẦU CHÀO GIÁ
	STT
	Danh mục
	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Máy vi tính xách tay
	Bộ vi xử lý: Công nghệ CPU: Intel Core i3-1115G4 (3.0 GHz - 4.10 GHz/6MB/2 nhân, 4 luồng)

Chip đồ họa: Onboard Intel UHD Graphics

RAM:1 x 8GB DDR4 3200MHz (2 Khe cắm)

Màn hình 15.6" (1920 x 1080) Full HD IPS không cảm ứng, Màn hình chống lóa, HD webcam

Lưu trữ: 256GB SSD M.2 NVMe

Số cổng lưu trữ tối đa: 1 x M.2 NVMe

Kiểu khe M.2 hỗ trợ M.2 NVMe

Cổng xuất hình: 1 x HDMI

Cổng kết nối: 1 x USB Type C, 2 x USB 3.2, 1 x SD card slot, Audio combo

Kết nối không dây

WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0

Bàn phím thường, có phím số

Pin: 3 cell 41 Wh, Pin liền

Sạc pin: Đi kèm.
	Cái
	8
	

	2
	Máy vi tính để bàn
	Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5-10400 Processor

2.9 GHz (up to 4.3 GHz), 12MB Cache, 6 Core 12 Thread, Socket FCLGA1200 (Comet Lake).

Bảng mạch chủ:  Intel® H510 Chipset.

Intel® Socket LGA1200 for 11th Gen Intel® Core™ processors & 10th Gen Intel® Core™, Pentium® Gold and Celeron® Processors*

2 x DIMM, Max. 64GB, DDR4 3200(OC)/2933/2800/2666/2400/2133 MHz Non-ECC

Khe cắm mở rộng: 1 x PCIe 4.0/3.0 x16 (x16 mode), 1 x PCIe 3.0 x1

Giao tiếp kết nối

 (I/O ports) Cổng kết nối phía sau:

2 x USB 3.2, 2 x USB 2.0

1 x PS/2 Keyboard, 1 x PS/2 Mouse

1 x D-Sub, 1 x DVI-D, 1 x HDMI

1 x LAN (RJ45)

3 x Audio (Đầu ra/Đầu vào/Đầu cắm micro)

Cổng kết nối bên trong:

1 nút bật tắt/đầu cắm đèn LED ở mặt trước

1 đầu cắm âm thanh ở mặt trước

1 x USB 3.2, 2 x USB 2.0

1 x COM, 1 x TPM, 1 x LPT

4 x SATA 6Gb/s

Bộ nhớ trong (Ram) 8GB DDR4 Bus 2666Mhz

Ổ cứng  SSD 256GB

Cạc màn hình (Onboard) Intel® UHD Graphics 630

Giao tiếp mạng 1 x Realtek 1Gb Ethernet

Cạc âm thanh (Onboard) Realtek ALC897 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC*

Ổ đĩa quang Không DVD

Vỏ máy & Nguồn, 1 đầu cắm âm thanh ở mặt trước, 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0

Bàn phím & Chuột: Phím tích hợp 3 cổng USB, gồm 14 Phím nóng Đa phương tiện & Windows, tuổi thọ 5 triệu lượt gõ - Chuột cảm biến 1000 Dpi, kháng khuẩn

(đồng bộ thương hiệu với Case máy tính)

Kích cỡ màn hình: 21.5" (Rộng: 49.3cm x Cao: 28.3cm x Dày: 3.6cm). Loại màn: VA (góc nhìn rộng hơn, màu sắc trung thực hơn). Độ sáng: 250 cd/m². Tỷ lệ tương phản: 200.000.000:1 (DCR). Thời gian đáp ứng: 5 ms. Góc nhìn: R/L 178 (Typ.), U/D 178 (Typ.). Độ phân giải: 1920*1080@75Hz. Hỗ trợ màu: 16.7M. Tích hợp loa: công suất 6W (2x3W). Cổng kết nối: VGA, HDMI, audio out. Nguồn điện: Input AC 100-240V, Output 12V=2.5A, công suất tiêu thụ 30W, công suất (chế độ chờ) ≤0.5W.. (đồng bộ thương hiệu với Case máy tính)
	Bộ
	25
	

	3
	Máy in laser không dây
	Loại máy in : Máy in tia laser đơn sắc          
Khổ giấy tối đa : A4, A5

Độ phân giải : 600 x 600 dpi

Kết nối: USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, Wi-Fi 802.11b/g/n

Tốc độ in : 38 trang/phút

Chức năng in: In 2 mặt tự động

Mực in: Cartridge 057: 3.100 trang/ Cartridge 057H: 10.000 trang
	Cái
	17
	

	4
	Bộ lưu điện UPS
	Công suất: 500VA / 300W

Nguồn vào: + Điện áp 220VAC (165 – 265VAC)

Tần số 50Hz (43 – 57Hz)

Kết nối lấy điện ngõ vào: Dây điện có phích cắm chuẩn NEMA

Nguồn ra: + Điện áp 220V +/- 10% (chế độ acquy)

Tần số 50Hz +/- 1Hz (chế độ acquy)

Lấy điện bao ngõ ra: 2 ổ chuẩn NEMA

Dạng ong: Step-wave

Thời gian lưu điện: Tối đa 12 phút cho 01 bộ máy tính màn hình 15”.
	Bộ
	12
	

	5
	Máy quét Scan
	Loại máy: Scan Dạng nạp giấy

Scan đảo: Hai mặt một lần

Độ phân giải : Lên tới 600 dpi

Cổng giao tiếp: USB 3.0

Tốc độ: Tối đa 35 trang/phút hoặc 70 ảnh/phút
	Cái
	2
	


Giá báo phải bao gồm tất cả các loại thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển và các chi phí khác để thực hiện gói thầu.
